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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Viết 2 

Mã học phần:  71ENGL30422 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  71ENGL30422_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến thức 

về dấu câu, viết 

hoa, và cấu trúc câu 

vào việc sửa lỗi sai 

trong câu. 

Tự luận 20% 
Phần 

I 
2 PI 2.1 

CLO2 

Vận dụng kiến thức 

về đoạn văn để việc 

viết các thể loại 

đoạn: mô tả, liệt kê, 

hướng dẫn và trình 

bày ý kiến 

Tự luận 30% 
Phần 

III 
6 PI 2.1 

CLO3 
Vận dụng kỹ năng 

nhận diện và sửa lỗi 

sai trong câu 

Tự luận 20% 
Phần 

I 
2 PI 8.1 

CLO4 
Vận dụng kỹ năng 

sắp xếp bố cục chặt 

chẽ. 
Tự luận 30% 

Phần 

II 
2 PI 4.1 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

Phần I (2 điểm): Correct these irrelevant, fragment, and run-on sentences.   

 

Câu hỏi 1: (0.4 điểm) 
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He ran a marathon he was very tired afterward. 

………………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 2: (0.4 điểm) 

When she smiles,  

………………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 3: (0.4 điểm) 

The movie was great I want to watch it again. 

………………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 4: (0.4 điểm) 

Ho Chi Minh City, which has many beautiful spots. 

………………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 5: (0.4 điểm) 

I studied so hard for the test I got a low score.  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Phần II (2 điểm): Fill in the blank of each paragraph below with an appropriate 

concluding sentence. 

 

Câu hỏi 1: (0.4 điểm) 

Reading books offers many benefits. Firstly, it helps people learn new things and think in 

different ways. Secondly, reading makes the brain work better, helping people think clearly 

and focus. Additionally, books can help people relax and feel less stressed. Furthermore, 

books teach people about other people's feelings and experiences, making them more 

understanding and kind. Lastly, books spark creativity and imagination, which is great for 

personal growth.………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………... 

 

Câu hỏi 2: (0.4 điểm) 

Social media has some downsides. Firstly, people can become addicted to it, which isn't good 

for mental health. Secondly, there's a lot of false information on social media that confuses 

people. Additionally, social media can make people feel bad about themselves when they 

compare their lives to others. Furthermore, using social media too much can make it hard to 

talk to people face-to-face. Lastly, it's risky because people's personal information can be 

shared without their permission.……………………………………...…….……….………… 

.………………………………………………………………………………………………... 

 

Câu hỏi 3: (0.4 điểm) 

Eating too much sugar can be bad for your health. Firstly, it can make people gain weight and 

get sick. Secondly, too much sugar can cause serious health problems like diabetes and heart 

disease. Additionally, sugar is bad for teeth and can cause cavities. Furthermore, it can make 

people feel tired and moody. Lastly, eating too much sugar can also make people feel sad and 

worried...……………………………………………………………………...……….……… 

.………………………………………………………………………………………………... 

 

Câu hỏi 4: (0.4 điểm) 

Teamwork has many benefits. Firstly, it helps people work together to achieve their goals 

faster and better. Secondly, teamwork encourages people to think of new ideas and be more 

creative. Additionally, it helps people talk to each other and understand each other better. 
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Furthermore, teamwork makes people feel like they belong and are part of a group. Lastly, 

teamwork helps people learn new things and get better at what they 

do…….……………………………………………… .………………………….…………… 

.………………………………………………………………………………………………... 

 

Câu hỏi 5: (0.4 điểm) 

Volunteer work is great for many reasons. Firstly, it makes people feel good to help others 

and give back to their community. Secondly, volunteering teaches people important skills like 

teamwork and leadership. Additionally, it helps people make new friends and feel less lonely. 

Furthermore, volunteering makes people more caring and understanding of others. Lastly, it's 

good for mental and physical health because it reduces stress and keeps people 

active..….…………………………………………………………………………………….. 

.……………………………………………………………………………………………….. 

 

Phần III (6 điểm): Write an opinion paragraph (120-150 words) about the following 

topic: 

Working alone is better than working in a team. What is your opinion on this?  

 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Tự luận   

Phần 1 Đáp án gợi ý 2.0  

Câu 1 He ran a marathon, so he was very tired 

afterward. 

0.4  

Câu 2 When she smiles, the world is shining. 0.4  

Câu 3 The movie was great, so I want to watch it 

again 

0.4  

Câu 4 Ho Chi Minh City, which has many beautiful 

spots, is an economic hub.  

0.4  

Câu 5 Although I studied so hard for the test, I got a 

low score. 

0.4  

Phần 2 Đáp án gợi ý 2.0  

Câu 1 In conclusion, reading books offers a myriad 

of advantages for personal growth and 

enrichment. 

0.4  

Câu 2 To sum up, while social media has its benefits, 

it's important to be mindful of its potential 

drawbacks. 

0.4  

Câu 3 To sum up, moderating sugar intake is crucial 

for maintaining overall health and well-being. 

0.4  

Câu 4 In conclusion, embracing teamwork can lead 

to greater success and fulfillment in various 

aspects of life 

0.4  
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Câu 5 In conclusion, engaging in volunteer work not 

only benefits others but also brings numerous 

rewards for the individual, both personally and 

socially. 

0.4  

Phần 3 Chấm theo Rubric đánh giá đoạn văn thi cuối 

kỳ 

6.0  

 Tiêu 

chí/ 

điểm 

Tốt  Khá  Trung 

bình  

Yếu/ 

Kém 

Mức 

độ 

hoàn 

thành 

-Đoạn 

văn bao 

gồm đầy 

đủ nội 

dung 

được 

yêu cầu 

-Các ý 

chính 

đều liên 

quan 

đến chủ 

đề chính 

của 

đoạn. 

- Các ý 

mở rộng 

đều bổ 

trợ tốt 

cho ý 

chính.  

-Đoạn 

văn gồm 

2/3 nội 

dung 

yêu cầu 

-Hầu 

như các 

ý chính 

đều liên 

quan 

đến chủ 

đề đoạn 

-Có ý 

mở 

rộng, 

nhưng 

một vài 

chi tiết 

không 

liên 

quan 

đến ý 

chính 

cần 

được bổ 

trợ.  

-Đoạn 

văn chỉ 

bao gồm 

1/ 2 nội 

dung 

yêu cầu.  

-Đa 

phần chỉ 

liệt kê ý 

chính. 

Một số 

ý chính 

không 

liên 

quan 

đến chủ 

đề đoạn.  

- Đoạn 

văn chỉ 

liệt kê ý 

chính, 

không 

có ý mở 

rộng. 

- Đoạn 

văn viết 

về chủ 

đề khác.  

Bố 

cục 

 Đoạn 

văn gồm 

đầy đủ 3 

phần: 

câu chủ 

đề, các 

câu bổ 

trợ và 

câu kết 

luận.   

- Sử 

dụng đa 

đạng, 

-Đoạn 

văn gồm 

đầy đủ 3 

phần 

chính 

-Các ý 

được 

liên kết 

với 

nhau 

bằng 

một số 

từ nối 

-Đoạn 

văn 

thiếu 

câu chủ 

đề hoặc 

câu kết 

luận 

-Sử 

dụng từ 

nối và 

cohesive 

devices 

nhưng 

Đoạn 

văn 

không 

có câu 

chủ đề 

và câu 

kết luận  

Không 

sử dụng 

từ nối 

và 

cohesive 

devices  
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linh 

hoạt các 

từ nối 

và 

cohesive 

devices 

trong 

chương 

trình 

học.  

và 

cohesive 

devices. 

Sử dụng 

sai một 

số từ 

nối, 

cohesive 

devices 

còn 

nhiều 

lỗi sai,  

Ngữ 

pháp 

-Sử 

dụng 

chính 

xác và 

linh 

hoạt cấu 

trúc đơn 

gian và 

phức tạp  

- Hầu 

như 

không 

có lỗi về 

ngữ 

pháp 

-Sử 

dụng 

chính 

xác câu 

đơn  

-Có sử 

dụng 

cấu trúc 

phức tạp 

những 

vẫn còn 

sai  

_ Mắc 

một số 

lỗi về 

ngữ 

pháp 

nhưng 

không 

ảnh 

hưởng 

đến việc 

truyền 

đạt ý 

-Sử 

dụng đa 

phần là 

cấu trúc 

đơn 

giản.  

-Có sử 

dụng 

cấu trúc 

phức 

tạp, 

nhưng 

mắc 

nhiều 

lỗi về 

ngữ 

pháp  

Chỉ sử 

dụng 

cấu trúc 

đơn 

giản và 

hầu như 

các câu 

đều có 

lỗi về 

ngữ 

pháp  

Từ 

vựng 

-Lượng 

từ vựng 

đa dạng, 

phù hợp 

với chủ 

đề bài 

viết  

-Hầu 

như 

không 

mắc lỗi 

về chính 

tả  

-Lượng 

từ vựng 

vừa đủ 

để diễn 

đạt ý.  

-Một số 

từ 

không 

phù hợp 

và vẫn 

có lỗi về 

chính tả   

-Lượng 

từ vựng 

cơ bản 

nhưng 

diễn đạt 

được ý. 

- Một số 

từ 

không 

phù hợp 

hoặc lặp 

từ quá 

nhiều 

-Chỉ sử 

dụng 

một số 

từ cơ 

bản 

hoặc 

không 

phù hợp 

với chủ 

đề bài 

viết  

-Lỗi 

chính tả 

quá 
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-Mắc 

nhiều 

lỗi 

chính tả  

 

nhiều 

ảnh 

hưởng 

đến việc 

truyền 

đạt ý  
 

 Điểm tổng 10.0  
 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

   

 

 TS. Nguyễn Hòa Mai Phương Trần Thanh Phương 


